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TT Họ và tên Ngày sinh Số hiệu văn bằng Số vào sổ
Ngày tháng cấp 

bằng
Ghi chú

1 Nguyễn Quyền Anh 05/02/2000 HUPES.ĐH.823 ĐH-2022-150 7/19/2022

2 Trịnh Tuấn Anh 27/08/1999 HUPES.ĐH.824 ĐH-2022-151 7/19/2022

3 Nguyễn Thế Duy 23/09/2000 HUPES.ĐH.825 ĐH-2022-152 7/19/2022

4 Nguyễn Văn Duy 23/09/2000 HUPES.ĐH.826 ĐH-2022-153 7/19/2022

5 Hoàng Kim Huế 12/04/2000 HUPES.ĐH.827 ĐH-2022-154 7/19/2022

6 Giáp Ngọc Khang 30/06/2000 HUPES.ĐH.828 ĐH-2022-155 7/19/2022

7 Nguyễn Văn Lợi 09/12/1994 HUPES.ĐH.829 ĐH-2022-156 7/19/2022

8 Nguyễn Đức Mạnh 18/01/2000 HUPES.ĐH.830 ĐH-2022-157 7/19/2022

9 Nguyễn Xuân Phi 27/05/2000 HUPES.ĐH.831 ĐH-2022-158 7/19/2022

10 Lò Văn Quý 20/01/2000 HUPES.ĐH.832 ĐH-2022-159 7/19/2022

11 Trần Thị Thu Thủy 21/02/2000 HUPES.ĐH.833 ĐH-2022-160 7/19/2022

12 Lại Văn Tuấn 18/01/2000 HUPES.ĐH.834 ĐH-2022-161 7/19/2022

13 Chansom Chanthalavong 04/05/1999 HUPES.ĐH.835 ĐH-2022-162 7/19/2022

14 Sithong Luecchaivang 16/07/1998 HUPES.ĐH.836 ĐH-2022-163 7/19/2022

15  Đỗ Văn Tú 15/07/2000 HUPES.ĐH.837 ĐH-2022-164 7/19/2022

16 Mễ Văn Thìn 14/02/2000 HUPES.ĐH.838 ĐH-2022-165 7/19/2022

17 Chanpasith Vilaysack 07/06/2000 HUPES.ĐH.839 ĐH-2022-166 7/19/2022

18 Dương Ngũ Duy 26/01/2000 HUPES.ĐH.840 ĐH-2022-167 7/19/2022

19 Phạm Thị Khánh Hòa 04/12/2000 HUPES.ĐH.841 ĐH-2022-168 7/19/2022
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20 Lê Ngọc Huyền 22/11/2000 HUPES.ĐH.842 ĐH-2022-169 7/19/2022

21 Nguyễn Lê Minh Trang 21/10/2000 HUPES.ĐH.843 ĐH-2022-170 7/19/2022

22  Đặng Hữu An 20/05/2000 HUPES.ĐH.844 ĐH-2022-171 7/19/2022

23 Bùi Tiến Anh 03/11/2000 HUPES.ĐH.845 ĐH-2022-172 7/19/2022

24 Phạm Ngọc Hoàn 18/10/2000 HUPES.ĐH.846 ĐH-2022-173 7/19/2022

25  Đỗ Thị Ánh Ngọc 24/09/2000 HUPES.ĐH.847 ĐH-2022-174 7/19/2022

26 Nông Đức Quyền 30/04/2000 HUPES.ĐH.848 ĐH-2022-175 7/19/2022

27 Nông Thị Quỳnh Trâm 11/03/2000 HUPES.ĐH.849 ĐH-2022-176 7/19/2022

28 Trần Văn Chương 01/02/2000 HUPES.ĐH.850 ĐH-2022-177 7/19/2022

29 Nguyễn Chí Kết 10/03/2000 HUPES.ĐH.851 ĐH-2022-178 7/19/2022

30 Lê Anh Minh 06/11/2000 HUPES.ĐH.852 ĐH-2022-179 7/19/2022

31 Nguyễn Minh Ngọc 22/04/2000 HUPES.ĐH.853 ĐH-2022-180 7/19/2022

32 Nguyễn Hữu Phúc 27/12/2000 HUPES.ĐH.854 ĐH-2022-181 7/19/2022

33 Phạm Anh Tú 01/12/2000 HUPES.ĐH.855 ĐH-2022-182 7/19/2022

34 Hoàng Văn Tân 03/03/2000 HUPES.ĐH.856 ĐH-2022-183 7/19/2022

35 Đinh Nguyễn Đức Thắng 22/07/2000 HUPES.ĐH.857 ĐH-2022-184 7/19/2022

36 Nguyễn Tiến Toàn 15/02/1999 HUPES.ĐH.858 ĐH-2022-185 7/19/2022

37 Nguyễn Hoàng Trường 16/07/2000 HUPES.ĐH.859 ĐH-2022-186 7/19/2022

38 Nguyễn Minh Công 19/08/2000 HUPES.ĐH.860 ĐH-2022-187 7/19/2022

39  Đỗ Minh Hiếu 17/11/2000 HUPES.ĐH.861 ĐH-2022-188 7/19/2022

40 Nguyễn Bảo Long 25/05/2000 HUPES.ĐH.862 ĐH-2022-189 7/19/2022

41 Phùng Văn Long 27/09/2000 HUPES.ĐH.863 ĐH-2022-190 7/19/2022

42 Vi Văn Trường 11/07/2000 HUPES.ĐH.864 ĐH-2022-191 7/19/2022

43 Thái Anh Vũ 25/03/2000 HUPES.ĐH.865 ĐH-2022-192 7/19/2022
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44 Ngô Thế Văn 31/03/2000 HUPES.ĐH.866 ĐH-2022-193 7/19/2022

45 Nguyễn Việt Anh 02/02/2000 HUPES.ĐH.867 ĐH-2022-194 7/19/2022

46 Trịnh Nam Anh 09/10/1997 HUPES.ĐH.872 ĐH-2022-195 7/19/2022

47 Trịnh Tuấn Tú 10/05/1996 HUPES.ĐH.873 ĐH-2022-196 7/19/2022

48 Trịnh Tiến Việt 09/10/1999 HUPES.ĐH.874 ĐH-2022-197 7/19/2022

49 Thân Ngọc Châu 12/07/2000 HUPES.ĐH.871 ĐH-2022-198 7/19/2022

50 Vũ Mạnh Cường 02/09/1999 HUPES.ĐH.875 ĐH-2022-199 7/19/2022

51 Lê Anh Dũng 29/03/2000 HUPES.ĐH.876 ĐH-2022-200 7/19/2022

52 Nguyễn Chấn Hải 28/08/2000 HUPES.ĐH.877 ĐH-2022-201 7/19/2022

53 Lê Văn Hiệu 06/01/2000 HUPES.ĐH.878 ĐH-2022-202 7/19/2022

54 Lê Minh Hoàng 15/05/2000 HUPES.ĐH.879 ĐH-2022-203 7/19/2022

55 Dương Thanh Huyền 15/10/2000 HUPES.ĐH.880 ĐH-2022-204 7/19/2022

56 Nguyễn Thùy Linh 25/09/2000 HUPES.ĐH.881 ĐH-2022-205 7/19/2022

57 Hà Long Nhật 21/10/1999 HUPES.ĐH.882 ĐH-2022-206 7/19/2022

58 Lê Thùy Phương 28/10/2000 HUPES.ĐH.883 ĐH-2022-207 7/19/2022

59 Trần Ngọc Tiến 28/10/1999 HUPES.ĐH.884 ĐH-2022-208 7/19/2022

60 Nguyễn Ngọc Toản 09/09/2000 HUPES.ĐH.885 ĐH-2022-209 7/19/2022

61 Nguyễn Văn Nam Anh 17/06/1999 HUPES.ĐH.886 ĐH-2022-210 7/19/2022

62 Trần Thị Duyên 02/09/2000 HUPES.ĐH.887 ĐH-2022-211 7/19/2022

63 Trịnh Văn Dương 19/12/2000 HUPES.ĐH.888 ĐH-2022-212 7/19/2022

64 Lê Thị Bích Huyền 04/10/2000 HUPES.ĐH.889 ĐH-2022-213 7/19/2022

65 Cao Thị Lý 17/04/2000 HUPES.ĐH.890 ĐH-2022-214 7/19/2022

66 Trương Văn Lộc 09/06/2000 HUPES.ĐH.891 ĐH-2022-215 7/19/2022

67 Hoàng Thế Lực 20/10/1999 HUPES.ĐH.892 ĐH-2022-216 7/19/2022
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68 Trần Thị Bích Ngọc 25/11/2000 HUPES.ĐH.893 ĐH-2022-217 7/19/2022

69 Bùi Thị Thủy Tiên 06/10/2000 HUPES.ĐH.894 ĐH-2022-218 7/19/2022

70 Trương Minh Tuấn 28/08/1998 HUPES.ĐH.895 ĐH-2022-219 7/19/2022

71 Nguyễn Như Dương 28/09/2000 HUPES.ĐH.896 ĐH-2022-220 7/19/2022

72 Nguyễn Hồng Hạnh 19/07/2000 HUPES.ĐH.897 ĐH-2022-221 7/19/2022

73 Trần Thị Lệ 18/10/2000 HUPES.ĐH.898 ĐH-2022-222 7/19/2022

74 Nguyễn Tuấn Lợi 31/01/2000 HUPES.ĐH.899 ĐH-2022-223 7/19/2022

75 Dương Bá Nam 02/07/2000 HUPES.ĐH.900 ĐH-2022-224 7/19/2022

76 Nguyễn Đức Thịnh 23/07/1999 HUPES.ĐH.901 ĐH-2022-225 7/19/2022

77 Vũ Anh Tuấn 02/07/2000 HUPES.ĐH.902 ĐH-2022-226 7/19/2022

78 Thân Thị Tuyến 28/09/2000 HUPES.ĐH.903 ĐH-2022-227 7/19/2022

79 Đỗ Thị Bích 12/04/2000 HUPES.ĐH.904 ĐH-2022-228 7/19/2022

80 Khương Tiến Đạt 24/09/2000 HUPES.ĐH.905 ĐH-2022-229 7/19/2022

81 Phan Khắc Đoàn 11/09/1996 HUPES.ĐH.906 ĐH-2022-230 7/19/2022

82 Nguyễn Trung Hậu 26/07/2000 HUPES.ĐH.907 ĐH-2022-231 7/19/2022

83 Phạm Thị Út Hồng 08/08/2000 HUPES.ĐH.908 ĐH-2022-232 7/19/2022

84 Lê Thị Khánh Huyền 28/08/2000 HUPES.ĐH.909 ĐH-2022-233 7/19/2022

85 Nguyễn Hải Long 17/06/2000 HUPES.ĐH.910 ĐH-2022-234 7/19/2022

86 Thẩm Kim Thanh 08/06/2000 HUPES.ĐH.911 ĐH-2022-235 7/19/2022

87 Quàng Văn Thành 10/10/2000 HUPES.ĐH.912 ĐH-2022-236 7/19/2022

88 Trần Duy Thành 26/06/1998 HUPES.ĐH.913 ĐH-2022-237 7/19/2022

89 Nguyễn Trí Ân 21/06/1999 HUPES.ĐH.914 ĐH-2022-238 7/19/2022

90 Nguyễn Bá Bình 24/01/1998 HUPES.ĐH.915 ĐH-2022-239 7/19/2022

91 Trần Mai Hạnh 20/01/1998 HUPES.ĐH.916 ĐH-2022-240 7/19/2022
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92  Đặng Gia Khiêm 03/03/1999 HUPES.ĐH.917 ĐH-2022-241 7/19/2022

93 Phạm Bình Linh 02/04/1997 HUPES.ĐH.918 ĐH-2022-242 7/19/2022

94 Bùi Thị Loan 09/05/2000 HUPES.ĐH.919 ĐH-2022-243 7/19/2022

95 Bùi Thị Mai 11/04/2000 HUPES.ĐH.920 ĐH-2022-244 7/19/2022

96 Trương Văn Mạnh 21/07/1999 HUPES.ĐH.921 ĐH-2022-245 7/19/2022

97 Ngần Ngọc Nghĩa 20/07/1998 HUPES.ĐH.922 ĐH-2022-246 7/19/2022

98 Nguyễn Thị Nhung 15/02/1999 HUPES.ĐH.923 ĐH-2022-247 7/19/2022

99  Đào Phú Sơn 21/11/2000 HUPES.ĐH.924 ĐH-2022-248 7/19/2022

100 Nguyễn Mạnh Trường 12/11/1999 HUPES.ĐH.925 ĐH-2022-249 7/19/2022

101 Nguyễn Vân Trường 03/12/2000 HUPES.ĐH.926 ĐH-2022-250 7/19/2022

102 Vũ Cao Trường 19/07/1985 HUPES.ĐH.927 ĐH-2022-251 7/19/2022

103  Đinh Thị Thanh Tuyền 03/12/2000 HUPES.ĐH.928 ĐH-2022-252 7/19/2022

104  Đoàn Thị Khánh Vi 28/07/2000 HUPES.ĐH.929 ĐH-2022-253 7/19/2022

105 Nguyễn Minh Hậu 13/04/1999 HUPES.ĐH.930 ĐH-2022-254 7/19/2022

106 Phạm Thị Mai Hoa 22/04/1989 HUPES.ĐH.931 ĐH-2022-255 7/19/2022

107 Đồng Khánh Linh 02/08/2000 HUPES.ĐH.932 ĐH-2022-256 7/19/2022

108 Nguyễn Văn Linh 29/09/1993 HUPES.ĐH.933 ĐH-2022-257 7/19/2022

109 Nguyễn Hồng Ngọc 16/01/2000 HUPES.ĐH.934 ĐH-2022-258 7/19/2022

110 Vũ Văn Sơn 05/09/1994 HUPES.ĐH.935 ĐH-2022-259 7/19/2022

111 Vũ Hà Thủy 27/03/1994 HUPES.ĐH.936 ĐH-2022-260 7/19/2022

112 Nguyễn Duy Hoàng 02/08/1999 HUPES.ĐH.937 ĐH-2022-261 7/19/2022

113 Phạm Hồng Thái 07/11/1999 HUPES.ĐH.938 ĐH-2022-262 7/19/2022

114 Nguyễn Trung Hiếu 07/07/1995 HUPES.ĐH.939 ĐH-2022-263 7/19/2022
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